   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC khoa hỌC
       XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
kẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO HỌC KÌ 1 (2008-09)
                               cHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN nGÔN NGỮ HỌC ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ
1.  CÁC MÔN HỌC CỦA HỌC KÌ 1
	TT
	   Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Số giờ

tín chỉ
	Số  tiết thực dạy
	  Số tiết

  1 tuần
	     Lớp học
	           Giảng viên 
	Giảng đường

	1.
	General English 1 (+ Tutor)
	4
	60
	120
	8
	chung
	Miss. Nguyệt Hương

+ Mr. Denis + Tutors
	405 G



	2.
	English Speaking – Listening 1
	2
	30
	60
	4
	chung
	Miss. Nguyệt Hương
	

	3.
	English Reading– Writting1
	2
	30
	60
	4
	chung
	Dr. Lâm Quang Đông
	

	4.
	Tin học
	3
	45
	60
	4
	chung
	PGS.TS Vũ Ngọc Loãn
	

	5.
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	30
	30
	2
	SV Việt Nam
	PGS.TS Đào Thanh Lan
	

	6.
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	30
	30
	2
	SV Việt Nam
	PGS.TS Lâm Mỹ Dung
	

	8. 
	Tiến trình văn học Việt Nam
	4
	60
	60
	4
	SV Việt Nam
	PGS.TS Trần Ngọc Vương
	

	9.
	Tiếng Việt nâng cao 1
	2
	30
	45
	3
	SV nước ngoài
	PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
	301A


	10.
	Nghe-nói tiếng Việt nâng cao
	3
	45
	60
	4
	SV nước ngoài
	TS. Nguyễn Văn Chính
	

	11
	Tiếng Việt và phong tục VN
	2
	30
	30
	2
	SV nước ngoài
	GS.TS Trần Trí Dõi
	


2. tHỜI KHÓA BIỂU HỌc kì I  (15 tuần, từ ngày 22/9/2008 đến ngày 2/1/2009)
      2.1  Sinh viên Việt Nam
	         Tiết

   (Từ… đến…)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tiết 1

(7:00 – 7:50)
	Tin học

	
	
	
	General English 

(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 2

(7:55 – 8:45)
	Tin học


	
	
	Tiến trình văn học Việt Nam
	General English 1

(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 3

(8:55 – 9:45)
	Tin học


	
	
	Tiến trình văn học Việt Nam
	General English 1

(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 4

(9:55 – 10:45)
	Tin học


	
	English Tutor
	Tiến trình văn học Việt Nam
	    Cơ sở văn hóa VN

    

	Tiết 5

(10:50 – 11:40)
	
	
	English Tutor
	Tiến trình văn học Việt Nam
	    Cơ sở văn hóa VN

 

	Tiết 6

(12:30 – 13:20)
	
	
	General English 1
(Mr. Denis)
	
	

	Tiết 7

(13:25 – 14:15)
	
	English Speaking & Listening 1
	General English 1
(Mr. Denis)
	English Reading & Writing 1
	English Tutor

	Tiết 8

(14:25 – 15:15)
	
	English Speaking & Listening 1
	General English 1
(Mr. Denis)
	English Reading & Writing 1
	English Tutor

	Tiết 9

(15:25 – 16:15)
	English Tutor
	English Speaking & Listening 1
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	English Reading & Writing 1
	

	Tiết 10

(16:20 – 17:10)
	English Tutor
	English Speaking & Listening 1
	Thực hành văn bản tiếng Việt 
	English Reading & Writing 1
	


2.2 Sinh viên nước ngoài
	         Tiết

   (Từ… đến…)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tiết 1

(7:00 – 7:50)
	Tin học


	
	 Tiếng Việt nâng cao 1
  
	
	General English 1
(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 2

(7:55 – 8:45)
	Tin học
	Nghe nói tiếng Việt 1
	 Tiếng Việt nâng cao 1

	Nghe nói tiếng Việt 1

 
	General English 1

(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 3

(8:55 – 9:45)
	Tin học


	Nghe nói tiếng Việt 1


	   Tiếng Việt nâng cao 1
  
	Nghe nói tiếng Việt 1

	General English 1

(Miss. Nguyệt Hương)

	Tiết 4

(9:55 – 10:45)
	Tin học


	
	English Tutor
	
	

	Tiết 5

(10:50 – 11:40)
	
	
	English Tutor
	
	

	Tiết 6

(12:30 – 13:20)
	
	
	General English 1
(Mr. Denis)
	
	

	Tiết 7

(13:25 – 14:15)
	
	English Speaking & Listening 1
	General English 1
(Mr. Denis)
	English Reading & Writing 1
	English Tutor

	Tiết 8

(14:25 – 15:15)
	
	English Speaking & Listening 1
	General English 1
(Mr. Denis)
	English Reading & Writing 1
	English Tutor

	Tiết 9

(15:25 – 16:15)
	English Tutor
	English Speaking & Listening 1
	
	English Reading & Writing 1
	Tiếng Việt và phong tụcViệt Nam

	Tiết 10

(16:20 – 17:10)
	English Tutor
	English Speaking & Listening 1
	
	English Reading & Writing 1
	Tiếng Việt và phong tụcViệt Nam


